
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD20003 NGUYỄN MẠNH ANH 67DCCD21

2 2 67DCCD20008 NGUYỄN QUANG ANH 67DCCD22

3 3 67DCCD20009 PHÙNG VĂN CAO 67DCCD22

4 4 67DCCD20015 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 67DCCD21

5 5 67DCCD20019 NGUYỄN VĂN DŨNG 67DCCD21

6 6 67DCCD20020 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 67DCCD21

7 7 67DCCD20023 NGUYỄN QUANG ĐĂNG 67DCCDA1

8 8 67DCCD20028 HÀ VĂN ĐỨC 67DCCD22

9 9 67DCQT20034 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 67DCCDA1

10 10 66DCDS23108 ĐẶNG SONG HÀO 67DCCD22

11 11 67DCCD20035 NGUYỄN VĂN HẬU 67DCCD22

12 12 67DCCD20054 NGUYỄN CAO KHOA 67DCCD21

13 13 67DCCD20057 NGÔ VĂN LAI 67DCCD22

Ngày thi: 19/03/2019 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng DC2GT42

14 14 67DCCD20062 TRƯƠNG HẢI LUÂN 67DCCD21

15 15 67DCCD20070 NGUYỄN VĂN NHẤT 67DCCD22

16 16 67DCCD20074 NGUYỄN DANH QUANG 67DCCD21

17 17 67DCCD20073 HÁN VŨ QUÂN 67DCCD22

18 18 67DCCD20086 NGUYỄN VIẾT TÀI 67DCCD21

19 19 67DCCD20113 QUÁCH THANH TÚ 67DCCD21

20 20 67DCCD20117 BÙI VĂN TUẤN 67DCCD21

21 21 67DCCD20121 NGUYỄN THANH TÙNG 67DCCD21

22 22 67DCDB20132 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 67DCCDA1

23 23 67DCCD20099 ĐÀM DUY THẾ 67DCCD21

24 24 67DCCD20102 BÙI VĂN THỊNH 67DCCD21

25 25 67DCCD20128 NGUYỄN VĂN TRÌNH 67DCCD22

26 26 67DCCD20105 NGUYỄN QUÝ TRỌNG 67DCCD21

27 27 67DCCD20107 NGUYỄN VĂN TRUNG 67DCCD22

28 28 67DCCD20108 VŨ XUÂN TRƯỜNG 67DCCD21

29 29 67DCCD20124 THÁI HỮU VIỆT 67DCCD22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 29 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 30 67DCCD10003 LÊ XUÂN CƯỜNG 67DCCD11

2 31 67DCCD10004 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 67DCCD11

3 32 67DCCD10048 PHẠM THANH DANH 67DCCD11

4 33 67DCCD10050 LÊ VĂN NAM 67DCCD11

5 34 67DCCD10073 NGUYỄN VĂN THẮNG 67DCCD11

6 35 68DCKX10005 NGUYỄN QUANG HUY 68DCKX11

7 36 68DCKX11001 ĐÀO XUÂN KHÁNH 68DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng DC2GT42

Ngày thi: 19/03/2019 Ca thi: Ca 5

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 37 68DCKX10003 Nguyễn Thu Hiền 68DCKX11

2 38 68DCKX10007 Hoàng Thanh Huyền 68DCKX11

3 39 68DCKX10006 Khiếu Thị Cẩm Huyền 68DCKX11

4 40 68DCKX12001 Đỗ Tùng Lâm 68DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Máy xây dựng DC2GT42

Ngày thi: 19/03/2019 Ca thi: Ca 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


